
                                                                                                                                                          

Cộng 57,788 

1 0101456342 Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Hà Nội 13,726 

2 0105113240 Công ty CP dịch vụ và vận tải Bảo Châu 4,898 

3 0102791329 Công ty Cổ phần Phú Mai 3,519 

4 0102568514 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Kết Cấu Và Xây Dựng Thành Trung 2,841 

5 0107305501 Công ty Cổ phần ALPHA M.A.I Việt Nam 2,384 

6 0100238461 CÔNG TY TNHH THĂNG  LONG 1,942 

7 0101577403 Công ty Cổ phần BKA 1,824 

8 0106785622 CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST & FRIENDS 1,786 

9 0100973757 CÔNG TY TNHH NAM HOÀNG 1,559 

10 0106634863 Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại TQH Việt Nam 1,366 

11
5700705276-

002
Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Phát - Chi nhánh Hà Nội 1,254 

12 0106768634 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Sinh Thái Bảo An 1,160 

13 0100107229 Công ty CP XNK tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam 1,089 

14 0500475308 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hòa Hưng 1,016 

15 0101786453 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Kim Thành 776 

16 0104358992 Công ty TNHH Dịch vụ Văn thư và Lưu trữ Việt Nam 677 

17 0106106253 Công Ty TNHH Cơ Điện Thái Bình Xanh 667 

18 0107982750 Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thương mại Thùy Trang 664 

19 0101381619 Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Xây Dựng 379 646 

20 0101586895 Công ty cổ phần tư vấn xây lắp công nghiệp và dân dụng 618 

21 0106583249 Văn phòng dại diện TRIPLE PLATE JUNCTION LIMITED tại Hà Nội 610 

22 0101156797 Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Và Thương Mại Mỹ Anh 599 

23 0101928612 Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận Vận chuyển Thiên An Phú 581 

24 0106666752 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại CONSTECH Việt Nam 549 

25 0101186167 Công Ty TNHH Bảo An Thịnh 510 

26 0106371269 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP BÌNH MINH 416 

27 0101331600 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 18 409 

28 0104444049 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Lắp Và Thương Mại Đoàn Dương 361 

29 0101899129 CÔNG TY TNHH CÁC GIẢI PHÁP KINH DOANH Á CHÂU 360 

30 0102817104 Công ty CP Thanh Toán Đa kênh DMC 312 
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31
0102350839-

001

Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn SUDICO - Xí nghiệp Tư vấn Giám sát, 

Quản lý Dự án và Khảo sát Xây dựng
308 

32 0102801778 Công ty Cổ phần Thiết bị Khoa học công nghệ Đông Nam Á 305 

33 0102217107 Công ty CP Mặt trời việt 289 

34 0105887967 Công Ty TNHH Sunrises Việt Nam 277 

35 0101392226 Công ty TNHH sản xuất và thương mại SLC 258 

36 0107281346 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG MINH ĐỨC 235 

37 0500600968 Công ty TNHH thiết bị y tế văn phòng Hồng Hạnh 235 

38 0500522290 Công Ty TNHH Hà Hào 232 

39 0102289359 Công ty TNHH thương mại và Hàng Hải RL 224 

40 0102129316 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN GLOBAL 224 

41 0105188133 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Đức Giang 220 

42 2500263610 CÔNG TY TNHH  TIẾN LỘC 219 

43 0103243325 CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY LẮP ALPHA 215 

44 0106006724 Công Ty TNHH Hà Thái An 212 

45 0104160079 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ KỸ THUẬT AN PHÁT 207 

46 0100106507 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ MINH KHAI 206 

47 0104957756 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VIỆT ALPHA 205 

48 0106748331 Công Ty TNHH Công Nghệ Khánh Ngọc 203 

49 0105479679 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN TUẤN TÚ 177 

50 0103686895 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Thiên Giang 175 

51 0104771952 Công Ty TNHH Vận Tải Xây Dựng Và Thương Mại Nam Cường 170 

52 0102018729
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư - Xây Dựng Công Trình Và Thương Mại 

Số 8
166 

53 0105746941 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY PHÁT ĐẠT 165 

54 0104185330 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Hải Đăng 154 

55 0107462328 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU VĨNH AN 153 

56 0105952415 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DQA VIỆT NAM 151 

57 0106171189 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Hưng Hiếu 144 

58 0105988926 Công Ty TNHH Thời Trang Hoàng Quý 141 

59 0101977803 CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG VÀ GIẢI PHÁP 137 

60 0101350762 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Thông tin đại chúng 136 

61 0107655672 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HÙNG PHONG 136 

62 0101360577 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO HÀ THÀNH 129 

63 0105931373 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Kim Sơn 122 

64 0102351085 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Linh Vũ 119 

65 0106794828 Công Ty Cổ Phần Phương Thảo Chi 689 117 

66 0106898175 Công Ty TNHH Charming Home Hà Nội 115 

67 0107884217 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Viễn Thông DIPT 114 

68 0105267233 Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Hùng Vương 111 

69 0103807853 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Quốc Tế Huy Hoàng 108 

70 0106910048 CÔNG TY CỔ PHẦN TALENT VIỆT NAM 105 

71 0105998995 CÔNG TY CỔ PHẦN ASAHI GROUP 103 

72 0107792943 CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ HÀ AN 102 

73 0104959827 Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Thiên Phát 93 

74 0104769784 Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Vạn Xuân 83 

75 0106857570 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Đông Dương Hà Nội 81 
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76 0106100861 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NĂM TIẾN 77 

77 0107970201 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch Xuân Phúc 63 

78 0106107070 Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Và Xây Dựng Anh Minh 60 

79 0106458590 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Xuân Mai 51 

80 0104574739 Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Hòa Phong 50 

81 0107486103 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Tnl Việt Nam 48 

82 0107299350 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PANDORA 46 

83 0105917812 Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Xây dựng Việt Nam 44 

84 0102723992 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Nam Đô 44 

85 104168800 Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Nguyễn Minh 40 

86 2500210707 CÔNG TY TNHH HỒNG TRƯỜNG 36 

87 0107539299 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Vĩnh Thịnh 36 

88 0106723697
Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy Biến Thế Và Sản Xuất Thiết Bị Điện Hà 

Nội
32 

89 0107253726 Công ty Cổ phần Dịch vụ Cơ điện lạnh Tân Thành Đạt 28 

90 0102060664 Công Ty TNHH Thương Mại, Xây Dựng Và Vận Tải Duy Mạnh 27 

91 0106124809 Công Ty TNHH Thương Mại, Sản Xuất Và Xây Dựng Thanh Hà 24 

92 0104922947 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIN TRU 22 

93 0107509590 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Cảnh Quan Bta 21 

94 0100520179 Công ty TNHH Linh Việt 19 

95 0102972766 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Vận tải Đông Á 19 

96 0102001549 Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ Thiên Uy 17 

97 0107413634 Công ty TNHH Kinh doanh Thười trang Đức Nhuận 16 

98 0105778252 Công Ty TNHH Ada Việt Nam 16 

99 0107685860 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 1 Trường Thịnh 14 

100 0105435262 Văn phòng luật sư Quân Anh 13 

101 0107618399 Công ty TNHH thiết bị điện đại hải thủy 12 

102 0101633400 Công ty cổ phần thương mại và đầu tư phát triển Việt Nam 10 

                                                                                                                                                          

Cộng 52,927 

1 0100100953 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1 18,290 

2 0100934250 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 699 9,883 

3 0200158996 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG 8 6,139 

4 2600104741 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG SỐ 6 3,317 

5 0500568104 Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại và dịch vụ Hoàng Hà 2,849 

Số liệu nợ tại Kỳ khóa sổ ngày 30/9/2018

DANH SÁCH 23 DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ, PHÍ 

Đã đăng công khai năm 2015 hoặc 2016 hoặc 2017

Tiếp tục đăng công khai thông tin nợ thuế

Tháng 11 năm 2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Mã số thuế Tên NNT

Tổng nợ 

đến ngày 

30/9/2018

Page 3



STT Mã số thuế Tên NNT

Tổng nợ 

đến ngày 

30/9/2018

6 0101413483 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BDC VIỆT NAM 2,393 

7 2600104861 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Sông Hồng 2,249 

8 0102518312 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HẢI 2,103 

9 0102052293 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN GRAND M & E 820 

10 0100632281 công ty ăn uống dịch vụ du lịch sóc sơn 736 

11 0102147805
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Dịch Vụ Và Thương Mại Nông Nghiệp Phương 

Bắc
695 

12 0104631190 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG S86 THĂNG LONG 673 

13 0102483814 Công ty cổ phần Constrexim - đồ gỗ 666 

14
0500236860-

008
Công Ty Cổ Phần Coma18 - Chi Nhánh Thương Mại Và Xây Dựng 618 

15 0103263233 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Long Hà 445 

16 0102278043
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH 

DƯƠNG
270 

17 0105302696 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Năng Lượng Điện Việt Nam 224 

18 0102769531 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Học Thành 135 

19 0104843533 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Bắc Hà 130 

20 0101549621 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CỬA HOA KỲ 130 

21 0500581909 Công ty TNHH Vạn tải Mạnh Tuấn 117 

22 0104931074 CT TNHH XD và phát triển thương mại dịch vụ Tân Hoàng Long 25 

23 0101648284 Công ty TNHH thương mại kim khí và vật tư Minh Phương 18 

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
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